      PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN     KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ                       Môn: TIN HỌC - LỚP: 7 (Lí thuyết)
                                                                                               Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	

	1. Định dạng trang tính
	Năm thao tác định dạng nghiêng đậm, màu
	Hiểu được thao tác làm tròn số
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	C1,C2
1đ
	
	C3, C4
1đ
	
	
	
	
	4
2đ

	2 Trình bày và in trang tính
	Năm được 1 số lệnh trình bày và in trang tính
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	    C5,C6

  1đ
	C9,C10

1đ
	
	
	
	
	4

2đ

	3. Sắp sếp và lọc dữ liệu
	
	Nắm được các lênh sắp xếp và lọc dữ liệu
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	C7,C8
1đ
	
	                     
	 C12
2đ                  
	
	
	3

3đ

	4.Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	
	
	Năm được mục đích của việc trình bày bằng biểu đồ, một số dạng biểu đồ
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	C11
2đ
	
	1

2đ

	5. Phần mềm học tập
	
	    Nêu được cách vẽ tam giác trên phần mềm Geogerbra
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	C13
    1đ
	
	
	1
    1đ

	Tổng
	4
2đ


	7
4đ

	2
4đ


	
	13
10đ
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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm): Trả lời đúng mỗi câu được 0,25đ.
Hãy ghi lại dưới phần bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu1:  Nút lệnh  
[image: image1.png]


 (Font Color) dùng để:

A. Định dạng Font chữ.
B. Định dạng màu chữ.
C. Định dạng màu nền.
D.  Định dạng kiểu chữ.
Câu2: Công dụng của nút lệnh này [image: image2.png]


 là

A. Tạo chữ gạch chân.

B. Tạo chữ đậm.


C. Chọn phông chữ.

D. Chọn màu chữ.
Câu3: Để  thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:
A. [image: image3.png]


  

 B. 
[image: image4.png]Al




 

 C. [image: image5.png]11



  

D. [image: image6.png]



Câu4:Để tăng chữ số thập phân ta nhấn vào nút
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D. [image: image10.png]



Câu 5: Để điều chỉnh ngắt trang, em sử dụng lệnh nào:

A. [image: image11.png]Page Break
Preview



 

C. Print Preview
[image: image12.png]


           B. 
[image: image13.png]| Setup.



  

D. Print [image: image14.png]



Câu 6: Muốn đặt lề trên của bảng tính ta chọn:

A. Top.

B. Bottom.     

 C. Left.
        

D. Right. 

Câu 7: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần?
A. 
[image: image15.png]|



      
 B. 
[image: image16.png]


     

C. 
[image: image17.png]|



     

D. 
[image: image18.png]



Câu 8:Để lọc dữ liệu ta thực hiện các thao tác

A. Data  → Sort → AutoFilter.

B. Data → Filter. 
C. Tool →  Filter → AutoFilter.
  D. Tool → Sort → AutoFilter.
Câu 9:  Để  in trang tính em sử dụng lệnh: 

A.File / Open;   

B. File / Exit  ; 
C.   File / Save;     
D. File /Print.
Câu 10: Ô A1 của trang tính có số 1.753.  Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút 
[image: image19.png]


. Kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

A. 1.76
B. Một kết quả khác
.               C. 1.753             D.  1.75
Câu 11: Lợi ích của việc xem trước khi in?

A. Kiểm tra trước những gì sẽ được in ra
       C. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.

B. Kiểm tra dấu ngắt trang đang ở vị trí nào    D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 12: Để vẽ biểu đồ, em sử dụng nút lệnh:

A.[image: image20.png]





B.[image: image21.png]


 



C.[image: image22.png]




D.[image: image23.png]



Câu 13: (2điểm)

Trong GEOGEBRA, hãy ghép cột A tương ứng với cột B để được phương án đúng:

	Cột A
	Cột B
	Đáp án

	1./ 
[image: image24.png]



	a./ Công cụ tạo giao điểm của 2 đối tượng
	

	2./ 
[image: image25.png]



	b./ Công cụ tìm trung điểm của đoạn thẳng hoặc cung tròn 
	

	3./ 
[image: image26.png]



	c./ Công cụ tạo điểm mới
	

	4./ 
[image: image27.png]



	d./ Công cụ tạo đường phân giác của một góc 
	

	5./ 
[image: image28.png]



	e./ Công cụ di chuyển một đối tượng 
	

	6./ 
[image: image29.png]



	f./ Công cụ tạo đường vuông góc đi qua một điểm và 

vuông góc với một đoạn hoặc đường thẳng khác
	

	7./ 
[image: image30.png]



	g./ Công cụ vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm 
	

	8./ 
[image: image31.png]



	h./ Công cụ tạo đường thẳng song song với một đường và đi qua một điểm cho trước.
	


PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 14: (2 đ) Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biều đồ? Nêu ba dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất ? Nêu các bước trình bày dữ liệu bằng biểu đồ?
Câu 15: (2 đ)   Em hãy nêu cách lọc dữ liệu.
Câu 16: (1 đ) Để vẽ được tam giác trong phần mềm Geogerbra em thực hiện như thế nào?

B. ĐÁP ÁN

Từ câu 1 đến câu 10  mỗi câu đúng 0.5 đ

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	B
	A
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	D


Câu 14: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ.0.5đ
· Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc ghi nhớ lâu hơn.

· Biểu đồ được cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

· Có nhiều dạng biểu đồ phong phú.

Có 3 dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất: Biểu đồ hình cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn. 0.5đ
Các bước trình bày dữ liệu bằng biều đồ: 1đ
B1: Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ.
B2: Chọn dạng biểu đồ.
Câu 15:  Cách lọc dữ liệu.
· Nháy chuột vào vùng cần lọc dữ liệu. 0.5đ

· Mở dải lệnh Dât chọn Filter trong nhóm lệnh Sort & filter. 0.5đ

· Nháy chuột vào biểu tượng mũi tên xuất hiện trên hàng tiêu đề rồi chọn điều kiện lọc.0.5đ

· Nhấn OK để kết thúc thao tác. 0.5đ

Câu 16: Để vẽ được tam giác trong phần mềm Geogerbra em thực hiện như sau.
Chọn nút tạo đoạn thẳng. Đưa chuột lên màn hình và kéo thả chuột ta tạo được đoạn thẳng AB, kích chuột tại điểm B và kéo thả chuột ta được đoạn thẳng BC, kích chuột tại điểm C kéo thả chuột tới điểm A ta được đoạn thẳng AC. Như vậy ta đã vẽ xong tam giác ABC. 1đ
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